BÙI TỘC VĨNH TRINH 

      
DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT CẤP GIẢI KHUYẾN HỌC 
HỘI ĐỒNG GIA TỘC







NĂM HỌC 2015-2016
 BAN KHUYẾN HỌC





               
      -------o0o-------

I/ HỌC SINH BẬC TRUNG  HỌC
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thế thứ
	Phái, Chi
	Họ tên Cha mẹ
	Lớp
	Trường
	Số tiền
	Ký nhận
	Ghi chú

	01
	Bùi Thị Hà
	2004
	19
	II/3
	Bùi Văn Tam

Nguyễn Thị Ngọc
	6/3
	Phan Châu Trinh
	600.000 đ
	
	

	02
	Bùi Hoàng Anh  
	2004
	19
	II/4
	Bùi Toàn

Trần Thị Hòa
	6/2
	Phan Châu Trinh
	600.000 đ
	
	

	03
	Bùi Phúc Lâm
	2004
	18
	III/2
	Bùi Văn Long

Lê Thị Lựu
	6/2
	Lê Quang Sung
	600.000 đ
	
	

	04
	Bùi Văn Nguyên
	2004
	20
	MS
	Bùi Anh

Hồ Thị Thủy
	6/2
	Nguyễn Chí Thanh
	600.000 đ
	
	

	05
	Bùi Anh Trí
	2004
	20
	MS
	Bùi Anh Nam

Nguyễn Thị Yến
	6/1
	Chu Văn An
	600.000 đ
	
	

	06
	Bùi Anh Huy
	2004
	20
	MS
	Bùi Anh Quang

Phạm Thị Ánh Tuyết
	6/2
	Chu Văn An
	600.000 đ
	
	

	07
	Bùi Quốc Đại
	2000
	19
	II/3
	Bùi Đìa

Hồ Thị Hoa
	10/5
	Lê Hồng Phong
	800.000 đ
	
	

	08
	Bùi Thị Hồng Anh
	2000
	19
	V/1
	Bùi Văn Nghĩa

Trần Thị Kim Chi
	10/1
	Lê Hồng Phong
	800.000 đ
	
	

	09
	Bùi Thị Ngọc My
	2000
	20
	I/1
	Bùi Công Du

Lê Thj Loan Phượng
	10/5
	Lê Hồng Phong
	800.000 đ
	
	

	10
	Bùi Anh Tuấn
	2000
	19
	I/1
	Bùi Văn Dũng

Hồ Thị My
	10/1
	Lê Hồng Phong
	800.000 đ
	
	

	11
	Bùi Mỹ Linh 
	2000
	18
	III/2
	Bùi Văn Long

Lê Thị Lựu
	10/5
	Lê Hồng Phong
	800.000 đ
	
	

	12
	Bùi Thanh Bình
	2000
	19
	II/3
	Bùi Thanh Phục

Trần Thị Tuyết
	10/5
	Lê Hồng Phong
	800.000 đ
	
	


II/ SINH VIÊN  ĐẬU  VÀO CAO ĐẲNG  VÀ  ĐẠI  HỌC NĂM THỨ NHẤT : 
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thế thứ
	Phái, Chi
	Họ tên Cha mẹ
	Lớp
	Trường
	Số tiền
	Ký nhận
	Ghi chú

	01
	BÙI VĂN BÌNH
	1996
	19
	I/1
	Bùi văn Ba

Phạm thị Thương
	SVN1
	CĐ CN Đà Nẵng
	1.000.000 đ 
	
	

	02
	BÙI VĂN HẬU
	1997
	20
	II/3
	Bùi văn Nhân

Đặng thị Nga
	SVN1
	ĐH BK Đà Nẵng
	1.000.000 đ 
	
	

	03
	BÙI THỊ LIÊN
	1997
	18
	V/1
	Bùi Tro

Nguyễn thị Phước
	SVN1
	ĐH SP Đà Nẵng
	1.000.000 đ 
	
	

	04
	PHẠM THẢO LINH
	1997
	19
	I/1
	Phạm Tiến Cảm

Bùi Thị Đông Giang
	SVN1
	ĐH BK Đà Nẵng
	1.000.000 đ 
	
	

	05
	BÙI QUỐC LĨNH
	1997
	19
	II/4
	Bùi Chiến

Đinh thị Ngà
	SVN1
	ĐH SP KT

TP HỒ CHÍ MINH
	1.000.000 đ 
	
	

	06
	HỒ THỊ KIM NGA
	1997
	18
	II/5
	Hồ Ngọc Tuấn

Bùi Thị Danh
	SVN1
	ĐH NN Đà Nẵng
	1.000.000 đ 
	
	

	07
	BÙI VĨNH NGỢI
	1997
	18
	II/5
	Bùi văn Ý

Nguyễn thị Lai
	SVN1
	ĐH KT YD Đà Nẵng
	1.000.000 đ 
	
	

	08
	BÙI ANH TÀI
	1997
	19
	V/1
	Bùi Phước

Trần thị Hương
	SVN1
	ĐH TD TT Đà Nẵng
	1.000.000 đ 
	
	

	09
	LÊ THỊ XUÂN TRANG
	1997
	19
	I/2
	Lê Tấn Lộc

Bùi thị Quảng
	SVN1
	ĐH NN Đà Nẵng
	1.000.000 đ 
	
	

	10
	BÙI THÚY TRIỀU
	1997
	19
	V/2
	Bùi văn Mãnh

Nguyễn thị Dun
	SVN1
	ĐH Quảng Nam
	1.000.000 đ 
	
	

	11
	BÙI NGUYỄN NGỌC TÚ
	1997
	19
	I/2
	Bùi văn Ty

Nguyễn thị Hồng
	SVN1
	ĐH BK Đà Nẵng
	1.000.000 đ 
	
	

	12
	BÙI VINH
	1997
	19
	II/4
	Bùi văn Chánh

Thái thị Nghiệp
	SVN1
	ĐH XD Miền Trung
	1.000.000 đ 
	
	


III/ HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC VÀ SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP TỐT .    

	01
	ĐỖ BÙI PHƯƠNG CHI
	1997
	19
	II/3
	Đỗ Đăng Thiêu

Bùi thị Hồng Xê
	SVN1
	ĐH SP Đà Nẵng
	1.500.000 đ
	
	Giải 3 HSG môn Sinh học cấp Tỉnh

	02
	BÙI QUỲNH DUYÊN
	1997
	19
	I/2
	Bùi Hữu Quốc

Đào Thị Kim Lệ
	SVN1
	ĐH YD

TP HỒ CHÍ MINH
	1.500.000 đ
	
	Giải 1 HSG môn Sinh học cấp Tỉnh

	03
	BÙI QUỐC THIÊN
	1995
	19
	II/4
	Bùi Văn Bảo (chết)

Đặng Thị Bé
	SVN3
	ĐH XD Miền Trung
	1.500.000 đ
	
	- Cha chết

- Có 2 chị em đang học đại học 

	04
	BÙI THỊ ÁNH TUYẾT
	1993
	19
	II/4
	Bùi Văn Bảo ( chết )

Đặng thị Bé
	SVN5
	ĐH BK Đà Nẵng
	1.500.000 đ
	
	- Cha chết

- Có 2 chị em đang học đại học


Ghi Chú :  Hai  Cháu : BÙI QUỐC THIÊN và BÙI THỊ ÁNH TUYẾT là sinh viên hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của Hội Đồng Gia Tộc tại Vĩnh Trinh.  
- Tổng cộng danh sách này có  28  học sinh,  sinh viên được xét cấp Giải khuyến học năm học 2015-2016
- Tổng số tiền được xét cấp  là  :  26.400.000 đ  ( hai mưoi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng )
                   Ngày   10   tháng 0.3 năm 2016
KHÁN







                 TM  Ban khuyến học

              Đại diện Ban Điều Hành tại TPHCM

       Bùi Dương Thạch






                              Bùi Minh Hùng 
